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PHỤ LỤC SỐ 5 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI XÃ THEO VÙNG,  KHU VỰC; PHÂN HẠNG 

ĐẤT, LOẠI ĐẤT 

I. Phân loại xã theo vùng 

1. Huyện Hướng Hoá: 

Xã miền núi: 

Gồm các xã: Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Thuận, 

Thanh, Hướng Lộc, A Xing, A Túc, A Dơi, Xi, Pa Tầng, Húc, Hứơng Tân, Hướng 

Linh, Hướng Sơn, Hướng Phùng, Hướng Lập, Hướng Việt. 

2. Huyện ĐaKrông: 

Xã miền núi: 

Gồm các xã: Hướng Hiệp, Đakrông, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải 

Phúc, Tà Long, Húc Nghì, Pa Nang, Tà Rụt, A Ngo, A Bung, A Vao. 

3. Huyện Cam Lộ  

a. Xã miền núi: 

Gồm các xã: Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Tuyền 

b. Các xã Trung du gồm:  

- Xã Cam An: Thôn Mỹ Hoà, Thôn Xuân Khê 

- Xã Cam Thuỷ: Thôn Tân Xuân, Thôn Thiện Chánh 

- Thị trấn Cam Lộ: Thôn Nam Hùng, thôn Nghĩa Hy, khu phố Thiết Tràng 

c. Các xã đồng bằng, gồm:  

- Các xã: xã Cam Hiếu, xã Cam Thanh  

- Xã Cam An: các thôn còn lại 

- Xã Cam Thuỷ: các thôn còn lại 

4. Huyện Gio Linh  

a. Xã miền núi: 

Gồm các xã: Linh Thượng, Vĩnh Trường, Hải Thái 

b. Các xã Trung du gồm:  

Xã Gio Sơn, xã Gio Hòa, xã Linh Hải, xã Gio An, xã Gio Bình, xã Gio 

Châu, xã Trung Sơn, xã Gio Phong.   

c. Các xã đồng bằng, gồm:  

Xã Gio Việt, xã Gio Hải, xã Trung Giang, xã Trung Hải, xã Gio Mỹ, xã Gio 

Thành, xã Gio Mai, xã Gio Quang. 

5. Huyện Vĩnh Linh   

a. Xã miền núi: 

Các xã : Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê. 
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b. Các xã đồng bằng, gồm:  

Xã Vĩnh Thuỷ, xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Nam, xã 

Vĩnh Long, xã Vĩnh Tú, xã Vĩnh Chấp, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh 

Hiền, xã Vĩnh Kim, xã Vĩnh Thạch, xã Vĩnh Giang, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thái. 

6. Huyện Triệu Phong  

a. Các xã đồng bằng, gồm:  

Xã Triệu Phước, xã Triệu Độ, xã Triệu Thuận, xã Triệu Đại, xã Triệu Hoà, 

xã Triệu Trung, xã Triệu Tài, xã Triệu Sơn, xã Triệu Trạch, xã Triệu Thành, xã 

Triệu Đông, xã Triệu Long, xã Triệu An, xã Triệu Lăng, xã Triệu Vân 

- Xã Triệu Giang: Khu vực phía đông đường sắt Bắc Nam 

- Xã Triệu Ái: Khu vực phía đông đường sắt Bắc Nam 

- Xã Triệu Thượng: Khu vực phía đông đường sắt Bắc Nam 

b. Các xã Trung du gồm:  

- Xã Triệu Giang: Khu vực phía Tây đường sắt Bắc Nam 

- Xã Triệu Ái: Khu vực phía Tây đường sắt Bắc Nam 

- Xã Triệu Thượng: Khu vực phía Tây đường Bắc Nam 

7. Huyện Hải Lăng  

a. Các xã Trung du gồm:  

- Bao gồm khu vực phía Tây đường sắt Bắc Nam của các xã: Hải Chánh, Hải Sơn, 

Hải Trường, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Thọ   

b. Các xã đồng bằng, gồm:  

Gồm các xã: Hải An, Hải Khê, Hải Thành, Hải Tân, Hải Hoà, Hải Thiện, Hải 

Quy, Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Quế, Hải Dương, Hải Ba; Các vùng còn lại của các 

xã: Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Thọ, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Phú. 

8. Huyện đảo Cồn Cỏ ( Thuộc vùng Hải đảo): Áp dụng giá đất nông thôn vùng 

Miền núi. 

II. Hạng đất:  

- Đất trồng cây hàng năm có từ hạng 2 đến hạng 6; Đất có mặt nước nuôi 

trồng thuỷ sản có 6 hạng.  

- Đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất có 5 hạng. 

III. Đất làm muối có 4 vị trí: 

- Vị trí 1: Đất cách xa trục đường giao thông chính hoặc kho muối tập trung 

không quá 30m. 

- Vị trí 2:  Đất cách xa trục đường giao thông chính hoặc kho muối tập trung 

từ 30m đến 50m. 

- Vị trí 3:  Đất cách xa trục đường giao thông chính hoặc kho muối tập trung 

từ 50m đến 80m. 

- Vị trí 4: Các khu vực đất còn lại. 
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IV. Đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn: 

- Khu vực 1: Vừa tiếp giáp với quốc lộ, tỉnh lộ vừa nằm tại trung tâm xã, 

cụm xã (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế) hoặc liền kề với khu thương 

mại du lịch, khu công nghiệp.  

- Khu vực 2: Tiếp giáp với quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên thôn; 

hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã; hoặc tiếp sau phần đất khu vực 1. 

* Phạm vi đất khu vực 1 và khu vực 2 có chiều sâu tối đa 4 vị trí đất, mỗi vị 

trí là một chủ sử dụng đất nhưng tổng chiều sâu không quá 200m. 

- Khu vực 3: Các vị trí còn lại trên địa bàn xã. 

V. Khu vực đất tại Khu du lịch, Khu thương mại, Khu công nghiệp, Khu kinh tế: 

- Khu vực 1: Thuộc địa bàn Thị xã Đông Hà 

- Khu vực 2: Gồm các huyện, thị xã: Quảng Trị, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam 

Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng (trừ các xã Miền núi); Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo. 

- Khu vực 3: Gồm huyện Hướng Hoá (trừ Khu thương mại đặc biệt Lao 

Bảo), huyện Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ và các xã Miền núi của các huyện khác 

trong tỉnh. 
  

 

 

 

 


